
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ CỦA TÔI – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10 /2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10 /2024

Thứ 5

Ngày 17/10 /2024

Thứ 6

Ngày 18/10 /2024

Thứ 7

Ngày 19/10 /2024

PTTC

Chạy 18m trong 

khoảng 10 giây

 

PTNN

Làm quen với chữ 

cái: a, ă, â

 

 

PTNT

Khám phá các 

giác quan

PTTM

Vận động múa: 

Tay thơm tay 

ngoan

PTNN

Truyện: Câu 

chuyện của tay 

phải và tay trái

PTTM

Vẽ lọ hoa tặng mẹ

 



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI  – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTM

Vận động múa 

bài: Tay thơm tay 

ngoan

PTTC

Vận động: Bật 

liên tục vào vòng

PTNN

Kể truyện: tay 

phải, tay trái

PTNT

KPKH: Khám 

phá các giác quan

PTTM

Vẽ bạn trai, bạn 

gái

PTNT

Ôn xác định vị trí  

phía phải-phía trái 

của đồ vật so với 

bạn khác



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI  – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10 /2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10 /2024

Thứ 5

Ngày 17/10 /2024

Thứ 6

Ngày 18/10 /2024

Thứ 7

Ngày 19/10 /2024

PTTC

Bật liên tục vào 

vòng

 

PTTM

Hát: Khúc hát đôi 

bàn tay

 

PTNN

Làm quen với chữ 

cái: a, ă, â

 

PTNT

Khám phá bộ phận 

trên cơ thể ( Đôi 

bàn tay)

 

PTNN

Thơ: Tay ngoan

 

PTTM

Làm mặt nạ cảm 

xúc

 



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTNT

Tìm hiểu cơ thể 

tôi.

 

PTTCKNXH

Khuôn mặt đáng 

yêu

PTTC

Đi khuỵu gối.

PTTM

Vỗ đệm theo nhịp: 

Mời bạn ăn.

PTNN

Truyện: Cậu bé 

mũi dài.

PTTCKNXH

Dạy trẻ nhặt rau



KẾ HOẠCH NHÁNH II:  CƠ THỂ TÔI – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTCKNXH

Khuôn mặt đáng 

yêu

PTTC

Ném xa bằng một 

tay

PTNT

Đếm đến 3, nhận 

biết biết nhóm có 

đối tượng là 3, 

nhận biết số 3

PTNN

Thơ “Bé ơi”

PTTM

Hát “Bạn ở đâu”

PTTM

Làm quen bài hát 

“Cái Mũi”



KẾ HOẠCH NHÁNH II:  CƠ THỂ TÔI– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến  19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/102024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTNT

Xác định vị trí 

phía phải, phía trái 

của đồ vật so với 

bản thân và so với 

bạn khác

PTTCKN- XH

Cảm xúc của bé

PTTC

Vận động: Ném xa 

bằng 1 tay

PTNT

Thơ: Bé ơi

PTTM

Nặn vòng tặng bạn

PTTCKN- XH

Dạy trẻ đeo khẩu 

trang đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10 /2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTM

Vận động theo 

nhịp bài: Tay 

thơm tay ngoan

PTNN 

Truyện: Mỗi 

người một việc

PTTC 

Vận động: Chạy 

chậm 15m trong 

khoảng 15 giây

PTNT 

Xác định vị trí 

phía phải, phía trái 

của đồ vật so với 

bản thân và so với 

bạn khác 

PTTM 

Vẽ chân dung bạn 

trai, bạn gái

PTTC – KNXH 

Dạy trẻ kỹ năng 

phơi khăn



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI– LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTCKNXH

Cảm xúc của bé

PTNN

Truyện: Cậu bé 

mũi dài

PTTC

Vận động: Đi 

khụy gối

PTNT

Đếm đến 3, nhận 

biết chữ số 3

PTTM

Hát: Bạn ở đâu

PTNN

Ôn truyện: Cậu bé 

mũi dài



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI  – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10 /2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTNT

Sử dụng hình học 

để chắp ghép

PTTC

Vận động: Bò theo 

hướng thẳng

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng

PTTM

Vận động múa: 

Tay thơm tay 

ngoan

PTTC KNXH

Dạy trẻ đi dép 

đúng đôi

PTNT

Ôn: sử dụng hình 

học để chắp ghép



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10 /2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTM

Tô màu bạn trai, 

bạn gái

PTNT

Xếp xen kẽ

PTTC

Bò theo hướng 

thẳng

PTTC-KNXH

Dạy trẻ đi dép 

đúng đôi

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị đau răng

PTTC-KNXH

Dạy trẻ làm muối 

vừng



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10 /2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTNT

Tìm hiểu về bản 

thân, giới tính của 

bé.

PTTM

Vẽ bộ phận còn 

thiếu trên khuôn 

mặt.

PTTC

Vận động: Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh.

PTNN

Truyện: Đôi tai 

xấu xí.

PTTM 

Vận động múa: 

Tay thơm tay 

ngoan.

PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

bóc trứng chim 

cút.



KẾ HOẠCH NHÁNH II: CƠ THỂ TÔI – LỚP 3 TUỔI C4

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày1710 /2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTM

Vẽ những khuôn 

mặt ngộ nghĩnh 

của bé

PTTC- KNXH

Dạy trẻ đi dép 

đúng đôi

PTTC

Bò theo hướng 

thẳng

PTNN

Truyện: Tôi tai tôi 

dài quá

PTNT

Sử dụng hình học 

để chắp ghép

PTTC- KNXH

Dạy trẻ nhặt rau



KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐÔI CHÂN KỲ DIỆU– LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ

(Thời gian thực hiện từ 14/10/2024 đến 19/10/2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10/2024

Thứ 5

Ngày 17/10/2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTNT

NBPB phía trước-

phía sau của bản 

thân trẻ

PTTCKNXH-TM

Dạy trẻ kỹ năng đi 

dép

PTTC

Vận động: Bò qua 

vật cản

PTNN

Thơ: Bàn chân của 

bé

PTTCKNXH-TM

Hát: Đôi dép xinh

PTTCKNXH-TM

Ôn hát: Đôi dép 

xinh



KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐÔI CHÂN KÌ DIỆU – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ:  CƠ THỂ BÉ

(Thời gian thực hiện từ 14/10 /2024 đến 19/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 14/10/2024

Thứ 3

Ngày 15/10/2024

Thứ 4

Ngày 16/10 /2024

Thứ 5

Ngày 17/10 /2024

Thứ 6

Ngày 18/10/2024

Thứ 7

Ngày 19/10/2024

PTTC

Đi theo hiệu lệnh 

nhanh châm

PTNT

Nhận biết vị trí 

phía trước, phía 

sau so với bản thâ 

trẻ

PTTCKNXH-

TM

Di màu đôi bàn 

tay

PTNN

Thơ: Đi dép

PTTCKNXH-TM

Hát: Giấu tay

PTTC

Ôn đi theo hiệu 

lệnh nhanh chậm
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